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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2022

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1503/2022/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UMEKEN VIỆT NAM
Địa chỉ: 28 đường số 1, Khu dân cư CityLand, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh
Điện thoại: 0989703277                                   Fax: 
Email: thuhang2002@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe JB KOSO BALL;; do:  
UMEKEN Co., Ltd.
Địa chỉ: Địa chỉ văn phòng: 3-27-7 Dainichi-cho, Moriguchi, Osaka 570-0003 Japan. Địa 
chỉ sản xuất: 532-1 Itakura, Fuchu-machi, Toyama-shi, Toyama Prefecture, Japan sản xuất, 
phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số REV.5.3 ngày 28 tháng 7 năm 2021 (có bản tiêu chuẩn đính 
kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 4/2021/0310545010-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UMEKEN VIỆT NAM
      Địa chỉ: 28 đường số 1, Khu dân cư CityLand, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh

Điện thoại: 0989703277 Fax: 

E-mail: thuhang2002@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0310545010
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe JB KOSO BALL
      2. Thành phần: 

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.
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   Trong 1 viên chứa:
   Chiết xuất thực vật lên men*: 153,15mg, Chất xơ cam: 16,75 mg, Chất xơ cam quýt: 16,59 
mg, Bột mè đen: 12,76 mg, Bột ca cao: 10,2 mg, Chất xơ đậu nành: 8,9 mg, Chiết xuất cô đặc quả 
mơ Nhật Bản: 5,1 mg, Lactobacillus brevis sp. Coagulans: 1,53 mg, Chiết xuất quả Việt quất: 
0,072 mg.
   Phụ liệu: Maltitol, tinh bột bắp, Shellac trắng, Citric acid, Sáp Carnauba, Pullulan, acacia 
gum, mật ong, nấm men.
   [*][Trái cây]: Cam, Dứa, Đu đủ, Táo, Ổi, Sơ ri, Bơ, Kiwi, Xoài, Lê, Chanh, Khế, Camu camu 
   [Rau]: Cà rốt, Ngưu bàng, Bắp cải, Mầm đậu xanh, Bắp cải Napa (Brassica rapa 
var.pekinensis), Khoai lang, Rau bina, Xà lách (Lactuca sativa), Yam, Bông cải xanh, Hoa sen, 
Khoai môn, Bí đao, Dưa hấu, Củ bẹ trắng (Brassica rapa var. Chinensis), Hạt điều, Củ cải 
Daikon, Cà chua, Ớt chuông, Hạt Brazil, Sắn, Cải bó xôi (Brassica rapa var. Peruviridis), Tần Ô 
(Chrysanthemum coronarium), Rau cải, Rau diếp xoăn, Rau diếp lá đỏ (Lactuca sativa var. 
Crispa), Măng tây, Củ cải, Jilo, Gherkin Tây Ấn, Sâm đất.
   [Ngũ cốc]: Gạo lứt, Ngô (Ngô ngọt, bỏng ngô), Đậu, Yến mạch, lúa mạch, Đậu thường (Đậu 
Jalo), Đậu thường (Đậu đỏ), Kê, Mè, Đậu nành, Đậu đỏ, Đậu thường (Đậu đen), Lúa mạch đen, 
đậu lăng, đậu gà, Ý dĩ. 
   [Nấm]: Nấm kim châm (Flammulina velutipes Sing), Nấm khiêu vũ (Maitake), Nấm ngọc 
châm (Hypsizigus marmoreus (Peck.) Bigelow), Nấm trắng.
   [Thảo mộc]: Hương thảo, Sả Tây Ấn, Carqueja, Cỏ đuôi ngựa, Cây sen tàu, Trà Mate, Cây cỏ 
ngọt, Gừng, Quả bứa, Cây so đo tím, Hoa lạc tiên, Pata de Vaca, Sả Ấn Độ hoang dã, Phaffia, 
Cần tây Tây Ban Nha, Móng mèo, Lá Yacon, Amatyazuru, Đinh hương.
   [Rong biển]: Wakame, Kombu, Nori.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Chất xơ tổng  Mg/ viên  ≥336
      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   03 năm kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì sản phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ nhựa HDPE/PVC/PE và nắp nhựa, bên ngoài 
là hộp giấy đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
   Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói (91.2 g), 8 viên/ gói, 380 mg/ viên ± 7.5%
   Dạng bào chế: Viên hoàn.
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   UMEKEN Co., Ltd.
   Địa chỉ: Địa chỉ văn phòng: 3-27-7 Dainichi-cho, Moriguchi, Osaka 570-0003 Japan. Địa chỉ 
sản xuất: 532-1 Itakura, Fuchu-machi, Toyama-shi, Toyama Prefecture, Japan

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số REV.5.3 ngày 28 tháng 7 năm 2021 (có bản tiêu chuẩn đính kèm)
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      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2022
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UMEKEN VIỆT NAM

ATTP_CK_1_1

Lê Thị Thu Hằng

Ký bởi: CONG TY TNHH QUOC TE UMEKEN VIET NAM

Thời gian ký: 11/03/2022 10:26:12
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Translation
○Appellative Product Name
⇒Food Processed Fermented plants 

3

4 Translation

○Ingredient List
⇒Please check the formula sheet

Translation

○Contents
⇒91.2g (30 sachets )

5

Translation

○Expiry Date
⇒Printed right side panel

6

Translation 

○Storage Condition
⇒Please store in a cool and dry place while avoiding direct sunlight,  

7

Translation

○Manufactured by:
⇒UMEKEN Co., Ltd.

3-27-7  Dainichi-cho, Moriguchi, Osaka 570-0003 Japan
Plant : 532-1 Itakura Fuchu-machi,Toyama, Toyama 939-2721 Japan

8

Translation
○Direction of Use
As a dietary supplyment, take 1 sachet per 
day.
Swallow with water or lukewarm water

9

1 Translation

○Precautions for use

● Please check "Ingredient List" and stop taking if you have an food allergy.

● If it doesn't fit your body because of body condition and constitution, please stop 

taking it.

●After opening sachet, please take it at a time of opening Not leave it out in the open.

●After opening box, please take it soon regardless to expiry date.

Translation
○Nutrition Fact : 8 tabs in a sachet per 3.04g 

Energy : 11kcal

Protain : 0.1g

Fat : 0.09g

Carbohydrate : 2.5g

Salt Equivalent converted by Sodium ： 0.009g
This indicated value is a guide.

1

Explanation

Recycle Symbol
1

Explanation

Barcode(JAN)
1

1

2 Translation

健康補助食品⇒ Dietary supplement

Translation

ウメケンJB酵素粒 ⇒ Umeken JB KOSO 

Translation

ウメケンJB酵素粒 ⇒ Umeken JB KOSO 
1

Translation

健康補助食品⇒ Dietary supplement

1
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                             NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

 

 1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe JB KOSO BALL 

 2.  Thành phần: Trong 1 viên chứa: 

Chiết xuất thực vật lên men*: 153,15mg, Chất xơ cam: 16,75 mg, Chất xơ cam quýt: 16,59 mg, 

Bột mè đen: 12,76 mg, Bột ca cao: 10,2 mg, Chất xơ đậu nành: 8,9 mg, Chiết xuất cô đặc quả mơ 

    

 

  

 

 

   

  

 

 

 

   

   

 

 

   

     

  

   

    

 

   

   

   

     

   

   

    

    

      

 

  

  

   

  

  

 

   

 
     
  
  
 
   
 
  
  
   

  
    
    
 

 
  
  
 
 
  

Nhật Bản: 5,1 mg, Lactobacillus brevis sp. Coagulans: 1,53 mg, Chiết xuất quả Việt quất: 0,072 mg.

Phụ liệu: Maltitol, tinh bột bắp, Shellac trắng, Citric acid, Sáp Carnauba, Pullulan, acacia gum,

mật ong, nấm men.

[*][Trái cây]: Cam, Dứa, Đu đủ, Táo, Ổi, Sơ ri, Bơ, Kiwi, Xoài, Lê, Chanh, Khế, Camu camu [Rau]: 

Cà rốt, Ngưu bàng, Bắp cải, Mầm đậu xanh, Bắp cải Napa (Brassica rapa var.pekinensis),

Khoai lang, Rau bina, Xà lách (Lactuca sativa), Yam, Bông cải xanh, Hoa sen, Khoai môn, Bí

đao, Dưa hấu, Củ bẹ trắng (Brassica rapa var. Chinensis), Hạt điều, Củ cải Daikon, Cà chua, Ớt 

chuông, Hạt Brazil, Sắn, Cải bó xôi (Brassica rapa var. Peruviridis), Tần Ô (Chrysanthemum 

coronarium), Rau cải, Rau diếp xoăn, Rau diếp lá đỏ (Lactuca sativa var. Crispa), Măng tây, Củ cải, 

Jilo, Gherkin Tây Ấn, Sâm đất.

[Ngũ cốc]: Gạo lứt, Ngô (Ngô ngọt, bỏng ngô), Đậu, Yến mạch, lúa mạch, Đậu thường (Đậu Jalo),

Đậu thường (Đậu đỏ), Kê, Mè, Đậu nành, Đậu đỏ, Đậu thường (Đậu đen), Lúa mạch đen, đậu

lăng, đậu gà, Ý dĩ.

[Nấm]: Nấm kim châm (Flammulina velutipes Sing), Nấm khiêu vũ (Maitake), Nấm ngọc châm 

(Hypsizigus marmoreus (Peck.) Bigelow), Nấm trắng.

[Thảo mộc]: Hương thảo, Sả Tây Ấn, Carqueja, Cỏ đuôi ngựa, Cây sen tàu, Trà Mate, Cây cỏ

ngọt, Gừng, Quả bứa, Cây so đo tím, Hoa lạc tiên, Pata de Vaca, Sả Ấn Độ hoang dã, Phaffia, Cần 

tây Tây Ban Nha, Móng mèo, Lá Yacon, Amatyazuru, Đinh hương.

[Rong biển]: Wakame, Kombu, Nori.

 

  

 
   
 
  
  

   

  
    
    
   

 
  
  
 
 
  

3.   Công dụng:

Hỗ trợ bổ sung chất xơ từ thực vật cho cơ thể, hỗ trợ giảm nguy cơ táo bón do thiếu chất xơ trong 
khẩu phần ăn hàng ngày

4. Đối tượng sử dụng:

Người trưởng thành bị táo bón, chế độ ăn thiếu chất xơ.
5. Hướng dẫn sử dụng:

Dùng 8 viên/ ngày. Nhai hoặc uống với nước thường hoặc nước ấm.

6. Chú ý:

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Không dùng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Người đang sử dụng thuốc, tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng.
Đọc kỹ thành phần và ngừng sử dụng nếu có dị ứng.

Vui lòng sử dụng ngay sao khi mở gói, không để ngoài trời.
Vui lòng sử dụng sớm sau khi mở hộp giấy.

7. Ngày sản xuất và hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất, NSX và HSD xem trên bao bì

8.  Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ và độ ẩm cao.

9. Quy cách: Hộp 30 gói (91,2g), 8 viên/ gói, 380 mg/ viên ± 7.5%
10.  Xuất xứ: Nhật Bản

Sản xuất tại: UMEKEN Co., Ltd.

Địa chỉ văn phòng: 3-27-7 Dainichi-cho, Moriguchi, Osaka 570-0003 Nhật Bản.

Địa chỉ sản xuất: 532-1 Itakura, Fuchu-machi, Toyama-shi, Toyama Prefecture, Nhật Bản.

Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm:

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UMEKEN VIỆT NAM

Địa chỉ: 28 Đường số 1, Khu dân cư CityLand, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh,

Việt Nam
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